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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Ngô và Đậu tương đạt tốc độ
vượt xa trung bình 5 năm (5YA).
Đậu tương ghi nhận tốc độ
gieo trồng nhanh kỷ lục.

Chất lượng Lúa mì đông sụt
giảm nghiêm trọng xuống
mức 27% (G/E), thấp nhất
trong lịch sử gần đây do hạn
hán.

Đà tăng trưởng hàng tuần đạt
trung bình +18-19 điểm phần
trăm cho thấy điều kiện thời
tiết gieo trồng thuận lợi tại
Midwest.

TỐC ĐỘ GIEO TRỒNG CẢNH BÁO LÚA MÌ XUNG LỰC WOW

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026



NGÔ: TIẾN ĐỘ TĂNG TỐC

Đã nảy mầm: 39% (5YA: 37%)

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

76%
Diện tích đã gieo trồng

Vượt mức trung bình 5 năm (70%)

Xung lực tuần: +19pp (Wow)

So sánh tiến độ gieo trồng (%)
76% - Hiện tại

70% - Trung bình 5 năm



ĐẬU TƯƠNG: KỶ LỤC MỚI

67%
Đã gieo (5YA chỉ đạt 53%)

Vượt mức trung bình 5 năm (70%)

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Đã nảy mầm: 32% (5YA: 23%)

Tiến độ tuần: 49%     67%

Tốc độ gieo trồng đậu tương đang diễn ra
nhanh kỷ lục trong lịch sử, nhờ sự hỗ trợ của
máy móc hiện đại và cửa sổ thời tiết thuận lợi.

Tăng trưởng: +18pp/tuần



LÚA MÌ ĐÔNG: TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG

43%
Poor / Very Poor (Kém/Rất kém)

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Giảm 25 điểm so với cùng kỳ năm 2025

XU HƯỚNG CHẤT LƯỢNG (G/E %)

03/05: 31%

10/05: 28%

17/05: 27%
Hạn hán nghiêm trọng tại vùng High Plains
(NE, KS, OK) đang tàn phá năng suất vụ mùa.



LÚA MÌ XUÂN & KẾT LUẬN

GHI CHÚ CHO TRADER
CORN/SOY: Áp lực giảm từ tốc độ cung ứng nhanh.

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Nảy mầm: 39% (5YA: 34%)

Đã gieo: 73% (5YA: 66%)

LÚA MÌ XUÂN

WHEAT: Rủi ro tăng giá cực lớn do năng suất thấp.



HIGH PLAINS: HẠN HÁN CỰC ĐOAN

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

D4
Exceptional Drought

Tiêu điểm: Nebraska mở rộng vùng D4

Tây WY & CO nhận mưa 0.7 - 1.6" giúp hạ nhiệt căng thẳng.

CẢI THIỆN CỤC BỘ



CORN BELT: PHÂN HOÁ LƯỢNG MƯA

Tây WY & CO nhận mưa 0.7 - 1.6" giúp hạ nhiệt căng thẳng.

CẢI THIỆN CỤC BỘ

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Bắc MN, Wi, IA, MI: Lượng mưa <0.1". Thiếu hụt 0.5-
1.5" so với bình thường.

CẢNH BÁO KHÔ HẠN (BẮC)

Mở rộng D0 tại MN, Tây IA, Nam MO.



NHIỆT ĐỘ: MIDWEST LẠNH BẤT THƯỜNG

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

-5°F đến -10°F
Nhiệt độ vùng Midwest đang thấp hơn mức trung bình,
làm chậm quá trình nảy mầm của các trà ngô gieo sớm.

Bắc MN/WI: 30-40°F (Cực lạnh)

Rủi ro sương muối (Frost) đe doạ cây con.



EL NIÑO 2026: XÁC SUẤT HÌNH THÀNH

82%
So sánh EL NIÑO 2023: Mưa lớn giai đoạn T7-T8 đã
“cứu” năng suất mùa vụ khi gặp khô hạn đầu mùa.

BÀI HỌC LỊCH SỬ

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

90% khả năng kéo dài qua mùa đông 2026-27.

KÉO DÀI & CƯỜNG ĐỘ

Tiềm năng SUPER EL NIÑO (Jul-Aug 2026)



DỰ BÁO 8-14 NGÀY & CHIẾN LƯỢC

Nhiệt độ ấm lên sẽ đẩy nhanh tiến độ nảy mầm nhưng đồng
thời gia tăng bốc hơi nước, làm trầm trọng thêm tình trạng
D0-D1 tại miền Bắc.

NHẬN ĐỊNH TRADER

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Dự báo nhiệt độ Above Normal trên hầu hết các lãnh thổ US.
Đông Nam ghi nhận mức nhiệt cao nhất.

NHIỆT ĐỘ ẤM LÊN



ĐỘ ẨM ĐẤT: VÙNG CORN BELT

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

IOWA: 90% ĐẠT CHUẨN
Bang trồng ngô lớn nhất nước Mỹ ghi nhận trạng thái
độ ẩm cực kỳ lý tưởng cho giai đoạn đầu vụ.

81% Adequate (Đầy đủ) + 9% Surplus (Dư thừa)
Chỉ 10% diện tích bị rơi vào tình trạng thiếu hụt đất khô.

Phần lớn diện tích lõi của Corn Belt duy trì độ ẩm
ở mức Adequate tốt rõ rệt so với cùng kỳ năm
2025. Duy nhất bang Nerbraska ghi nhận mức
thiếu hụt độ ẩm đất ở mức báo động.

TOÀN BỘ CORN BELT



LOẠI THIÊN TAI/CẢNH BÁO MỨC ĐỘ NGUY CƠ KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG TRỌNG ĐIỂM

          Frost / Lạnh bất thường CAO Vùng Bắc Midwest, bang Bắc & Nam Dakotas

          Hạn hán cực đoan (D4) NGHIÊM TRỌNG Bang Nerbraska, Tây Nam Oklahoma, tiểu bang Texas

          Hạn hán D2 - D3 CAO Phía Đông bang Nerbraska, bang Kansas và Ohio

          Mưa lớn /  Ngập úng TRUNG BÌNH Vùng Gulf Coast, bang Louisiana và Mississippi

MA TRẬN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NÔNG NGHIỆP

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026



MÃ SẢN PHẨM GIÁ PHIÊN CHỐT BIẾN ĐỘNG (CHANGE) ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG

          LÚA MÌ (Wheat) 664.4 +28.6 TĂNG RẤT MẠNH (Tiếp đà Limit Up)

          ĐẬU TƯƠNG (Soybeans) 1213.0 +36.0 TĂNG MẠNH

          Ngô (Corn) 477.0 +21.2 TĂNG MẠNH

THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN CBOT (CHỐT PHIÊN 18/05)

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Ghi nhận xu hướng TĂNG MẠNH trên toàn bộ nhóm ngũ cốc nông sản:



BULLISH
XU HƯỚNG MẠNH NHẤT SÀN

LÚA MÌ MXV: TIÊU ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG

        Khuyến nghị Trader: Ưu tiên tuyệt đối kịch bản mua tích
luỹ. Theo dõi chặt chẽ báo cáo US Drought Monitor hàng
tuần để cập nhật tình trạng khô hạn vùng High Plains.

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Hạn hán D4 khốc liệt mở rộng liên tục tại Nerbraska và Oklahoma
khiến tỷ lệ G/E rơi xuống đáy kỷ lục lịch sử 27%. Thị trường phản
ứng cực nhạy với rủi ro mất mùa diện rộng.

YẾU TỐ CỐT LÕI THÚC ĐẨY GIÁ TĂNG



NGÔ & ĐẬU TƯƠNG MXV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Hỗ trợ giá: Hiện tượng sương muối/lạnh (Frost) tại
miền Bắc kìm hãm vận tốc nảy mầm của cây con.
Kháng cự đà tăng: Tiến độ gieo trồng đạt tốc độ cực
tốt (76%) kèm dự báo EL NIÑO ôn hoà dài hạn.

NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG

Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu
tiên thế trận canh mua thấp.

Động lực: Giá CBOT tăng mạnh lan toả xung lực tích
cực lên bảng điện sản MXV.
Cảnh báo rủi ro: Khối lượng xuất khẩu tháng 5 của
Brazail dự kiến đạt mức kỷ lục (Record Shipment), đe
doạ trực tiếp tới thị phần của đậu tương Mỹ.

NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG

Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu
tiên thế trận canh mua thấp.



Nếu mô hình EL NIÑO dịch chuyển
nhanh, mang lại mưa lớn giải cứu
trong tháng 7-8         Năng suất  hồi
phục mạnh       Giá nông sản sẽ đảo
chiều sụt giảm sâu.

1.TỐC ĐỘ EL NIÑO

Sản lượng xuất khẩu kỷ lục từ
Brazil sẵn sàng tràn ngập thị
trường quốc tế vào mùa hè, tạo áp
lực giảm giá trực tiếp lên giá Đậu
tương Mỹ.

2.CUNG ỨNG BRAZIL

Bất kỳ đợt mưa lớn bất ngờ nào
xuất hiện tại khu vực High Plains
giúp cải thiện độ ẩm đất sẽ lập tức
triệt tiêu động lực tăng của Lúa mì.

3.ĐIỂM ĐẢO CHIỀU LÚA MÌ

CÁC RỦI RO ĐẢO CHIỀU TRỌNG ĐIỂM (RISK FACTORS)

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026



Lúa mì (Wheat): Tăng giá mạnh (Bullish)

Ngô (Corn): Tăng nhẹ đan xen (Neutral - Bullish)

Đậu tương (Soybeans): Đi ngang tích luỹ (Neutral)

NGẮN HẠN (1-2 TUẦN)

TỔNG KẾT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NGẮN & TRUNG HẠN

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Cục diện thị trường trung hạn phụ thuộc hoàn toàn vào
diễn biến thời tiết thực tế:

TRUNG HẠN (1-3 THÁNG)

Kịch bản 1 (SUPER EL NIÑO đến sớm): Mang theo lượng
mưa dồi dào giải cứu mùa vụ vào tháng 7-8      Áp lực
giảm giá mạnh trên toàn bộ các sàn giao dịch nông sản.
Kịch bản 2 (EL NIÑO chuyển dịch chậm): Tình trạng hạn
hán kéo dài tại High Plains không được xử lý          Thiếu
hụt nguồn cung nghiêm trọng          Giá tiếp tục lập đỉnh
mới.



TÓM TẮT & KHUYẾN NGHỊ

Mùa vụ 2026

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô 19/05/2026

Tiến độ gieo trồng Ngô & Đậu tương rất tốt,
đạt kỷ lục → Áp lực cung tăng.
Lúa mì Đông gặp hạn hán nghiêm trọng (D4),
chất lượng chỉ 27% (thấp kỷ lục) → Rủi ro mất
mùa cao.
Giá CBOT đồng loạt tăng mạnh, Lúa mì tiếp tục
Limit Up.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC

Lúa mì (MXV): Ưu tiên mua tích lũy khi có nhịp điều chỉnh. Tiếp
tục theo dõi hạn hán High Plains.
Ngô & Đậu tương: Canh mua ở vùng hỗ trợ, giao dịch biên độ
ngắn hạn.
Rủi ro lớn: El Niño mạnh mang mưa lớn tháng 7-8 hoặc mưa
bất ngờ tại vùng trồng lúa mì → có thể đảo chiều nhanh.

Theo dõi chặt chẽ: Báo cáo USDA hàng tuần + US Drought Monitor

TỔNG KẾT Thị trường đang nghiêng về Bullish ngắn hạn, dẫn dắt bởi Lúa mì.
Cơ hội trading rõ nét nhưng cần quản lý rủi ro chặt chẽ do yếu tố thời tiết.



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!


	TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
	TỐC ĐỘ GIEO TRỒNG
	Ngô và Đậu tương đạt tốc độ vượt xa trung bình 5 năm (5YA). Đậu tương ghi nhận tốc độ gieo trồng nhanh kỷ lục.

	CẢNH BÁO LÚA MÌ
	Chất lượng Lúa mì đông sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 27% (G/E), thấp nhất trong lịch sử gần đây do hạn hán.

	XUNG LỰC WOW
	Đà tăng trưởng hàng tuần đạt trung bình +18-19 điểm phần trăm cho thấy điều kiện thời tiết gieo trồng thuận lợi tại Midwest.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026
	Mùa vụ 2026



	NGÔ: TIẾN ĐỘ TĂNG TỐC

	76%
	Diện tích đã gieo trồng Vượt mức trung bình 5 năm (70%)
	Đã nảy mầm: 39% (5YA: 37%)
	Xung lực tuần: +19pp (Wow)
	So sánh tiến độ gieo trồng (%)
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	ĐẬU TƯƠNG: KỶ LỤC MỚI
	Tốc độ gieo trồng đậu tương đang diễn ra nhanh kỷ lục trong lịch sử, nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại và cửa sổ thời tiết thuận lợi.
	Tiến độ tuần: 49%     67%
	Tăng trưởng: +18pp/tuần
	Đã nảy mầm: 32% (5YA: 23%)


	67%
	Đã gieo (5YA chỉ đạt 53%) Vượt mức trung bình 5 năm (70%)
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	LÚA MÌ ĐÔNG: TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG
	XU HƯỚNG CHẤT LƯỢNG (G/E %)
	Giảm 25 điểm so với cùng kỳ năm 2025



	43%
	Poor / Very Poor (Kém/Rất kém)
	Hạn hán nghiêm trọng tại vùng High Plains (NE, KS, OK) đang tàn phá năng suất vụ mùa.


	LÚA MÌ XUÂN & KẾT LUẬN
	LÚA MÌ XUÂN
	Đã gieo: 73% (5YA: 66%)
	Nảy mầm: 39% (5YA: 34%)

	GHI CHÚ CHO TRADER
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	HIGH PLAINS: HẠN HÁN CỰC ĐOAN

	D4
	Exceptional Drought Tiêu điểm: Nebraska mở rộng vùng D4
	CẢI THIỆN CỤC BỘ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	CORN BELT: PHÂN HOÁ LƯỢNG MƯA
	CẢNH BÁO KHÔ HẠN (BẮC)
	Mở rộng D0 tại MN, Tây IA, Nam MO.

	CẢI THIỆN CỤC BỘ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	NHIỆT ĐỘ: MIDWEST LẠNH BẤT THƯỜNG

	-5°F đến -10°F
	Nhiệt độ vùng Midwest đang thấp hơn mức trung bình, làm chậm quá trình nảy mầm của các trà ngô gieo sớm.
	Bắc MN/WI: 30-40°F (Cực lạnh) Rủi ro sương muối (Frost) đe doạ cây con.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	EL NIÑO 2026: XÁC SUẤT HÌNH THÀNH
	KÉO DÀI & CƯỜNG ĐỘ
	Tiềm năng SUPER EL NIÑO (Jul-Aug 2026)

	BÀI HỌC LỊCH SỬ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	DỰ BÁO 8-14 NGÀY & CHIẾN LƯỢC
	NHIỆT ĐỘ ẤM LÊN
	NHẬN ĐỊNH TRADER
	Nhiệt độ ấm lên sẽ đẩy nhanh tiến độ nảy mầm nhưng đồng thời gia tăng bốc hơi nước, làm trầm trọng thêm tình trạng D0-D1 tại miền Bắc.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	ĐỘ ẨM ĐẤT: VÙNG CORN BELT
	IOWA: 90% ĐẠT CHUẨN
	Bang trồng ngô lớn nhất nước Mỹ ghi nhận trạng thái độ ẩm cực kỳ lý tưởng cho giai đoạn đầu vụ.
	TOÀN BỘ CORN BELT
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	MA TRẬN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NÔNG NGHIỆP
	LOẠI THIÊN TAI/CẢNH BÁO
	MỨC ĐỘ NGUY CƠ
	KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG TRỌNG ĐIỂM
	Frost / Lạnh bất thường

	CAO
	Vùng Bắc Midwest, bang Bắc & Nam Dakotas
	Hạn hán cực đoan (D4)

	NGHIÊM TRỌNG
	Bang Nerbraska, Tây Nam Oklahoma, tiểu bang Texas
	Hạn hán D2 - D3

	CAO
	Phía Đông bang Nerbraska, bang Kansas và Ohio
	Mưa lớn /  Ngập úng

	TRUNG BÌNH
	Vùng Gulf Coast, bang Louisiana và Mississippi
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN CBOT (CHỐT PHIÊN 18/05)
	Ghi nhận xu hướng TĂNG MẠNH trên toàn bộ nhóm ngũ cốc nông sản:
	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ PHIÊN CHỐT
	BIẾN ĐỘNG (CHANGE)
	ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG
	LÚA MÌ (Wheat)
	664.4
	+28.6
	TĂNG RẤT MẠNH (Tiếp đà Limit Up)
	ĐẬU TƯƠNG (Soybeans)
	1213.0
	+36.0

	TĂNG MẠNH
	Ngô (Corn)
	477.0
	+21.2

	TĂNG MẠNH
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	LÚA MÌ MXV: TIÊU ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG
	BULLISH XU HƯỚNG MẠNH NHẤT SÀN
	YẾU TỐ CỐT LÕI THÚC ĐẨY GIÁ TĂNG
	Khuyến nghị Trader: Ưu tiên tuyệt đối kịch bản mua tích luỹ. Theo dõi chặt chẽ báo cáo US Drought Monitor hàng tuần để cập nhật tình trạng khô hạn vùng High Plains.
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	NGÔ & ĐẬU TƯƠNG MXV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
	NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG
	Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu tiên thế trận canh mua thấp.

	NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG
	Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu tiên thế trận canh mua thấp.
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	CÁC RỦI RO ĐẢO CHIỀU TRỌNG ĐIỂM (RISK FACTORS)
	1.TỐC ĐỘ EL NIÑO
	Nếu mô hình EL NIÑO dịch chuyển nhanh, mang lại mưa lớn giải cứu trong tháng 7-8         Năng suất  hồi phục mạnh       Giá nông sản sẽ đảo chiều sụt giảm sâu.

	2.CUNG ỨNG BRAZIL
	Sản lượng xuất khẩu kỷ lục từ Brazil sẵn sàng tràn ngập thị trường quốc tế vào mùa hè, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên giá Đậu tương Mỹ.

	3.ĐIỂM ĐẢO CHIỀU LÚA MÌ
	Bất kỳ đợt mưa lớn bất ngờ nào xuất hiện tại khu vực High Plains giúp cải thiện độ ẩm đất sẽ lập tức triệt tiêu động lực tăng của Lúa mì.
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	TỔNG KẾT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NGẮN & TRUNG HẠN
	NGẮN HẠN (1-2 TUẦN)
	TRUNG HẠN (1-3 THÁNG)
	Cục diện thị trường trung hạn phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thời tiết thực tế:
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
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	TÓM TẮT & KHUYẾN NGHỊ
	TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
	KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC
	TỔNG KẾT
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



